Tuần:
22, 23






             Ngày soạn: 

Tiết: 
22, 23





                        Ngày dạy: 
Chủ đề: LỚP VỎ KHÍ
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- HS biết: 
+ Biết được thành phần của không khí, Trình bày được vị trí, đặc điểm của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí.
+ Biết nhiệt độ không khí, nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí.

+ Xác định được vị trí của các đai khí áp và các loại gió trên bề mặt Trái Đất.
- HS hiểu: 
+ Giải thích nguyên nhân hình thành và tính chất của các khối khí nóng, lạnh, lục địa và đại dương.
+ Nêu được khái niệm khí áp và trình bày được sự phân bố các đai khí áp cao và thấp trên trái đất.

+ Nêu được tên, phạm vi hoạt động và hướng của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.

2. Kĩ năng: 
- Nhận xét hình các đai khí áp và gió. Quan sát, nhận xét hình vẽ các đai khí áp và các loại gió chính.

3. Thái độ:
+ Có ý thức trách nhiệm tham gía bảo vệ môi trường.
+ Yêu thiên nhiên và biết khai thác nguồn năng lượng gió tự nhiên.
4. Định hướng phát triển năng lực: tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, ngôn ngữ, …

II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên: 
- Bản đồ các khối khí.
- Sgk, tranh, hình vẽ các đai khí áp và các lọai gió trên Trái Đất.
2. Học sinh: Sách giáo khoa.
III. NỘI DUNG HỌC TẬP.

- Thành phần của không khí.

- Các khối khí.

- Sự thay đổi nhiệt độ không khí

- Khí áp và các loại gió trên Trái Đất.

- Gió và các loại hoàn lưu khí quyển.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS.

2. Kiểm tra miệng: Không. 

3. Tiến trình bài học: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	HOẠT ĐỘNG 1. Vào bài: 

Khám phá: Mỗi hoạt động của con người đều liên quan đến lớp vỏ khí. Thiếu không khí sẽ không có sự sống. Vậy lớp vỏ khí bao gồm mấy tầng? Tại sao lớp khí quyển lại có vai trò quan trọng như vậy?...
HOẠT ĐỘNG 2. Thành phần của không khí.
- Yêu cầu Hs quan sát biểu đồ hình 45 sgk 

? Không khí bao gồm  những thành phần nào? Nêu tỉ lệ của từng thành phần

? Lượng hơi nước trong không khí tuy nhỏ nhưng lại là nguồn gốc phát sinh ra các hiện tượng  gì ? (hiện tượng khí tượng: mây mưa, sương mù)

- Nhận xét chốt ý mở rộng:

Chuyển ý: 
- Gv xung quanh trái đất có lớp không khí bao bọc gọi là khí quyển.Khí quyển như cỗ máy thiên nhiên sử dụng năng lượng mặt trời → điều hoà nước trên khắp hành tinh dưới hình thức mây mưa điều hoà cácbonníc và ôxi trên trái đất → con người quan sát được các hiện tượng khí tượng xảy ra trong khí quyển. Vậy khí quyển có cấu tạo thế nào, đặc điểm ra sao?
HOẠT ĐỘNG 3. Các khối khí.

? Dựa vào vị trí và bề mặt tiếp xúc ta chia thành mấy loại khối khí. 

? Khối khí nóng và khối khí lạnh,  Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại?

- Quan sát trên bản đồ khí hậu thế giới (nếu có)

-  Xác định trên bản đồ các khối khí lục địa, đại dương, khối khí nóng, lạnh.

- Gv:  các khối khí được hình thành không đứng yên, mà di chuyển đến nhiều nơi → thời tiết các nơi chúng đi qua bị thay đổi... 
Hoạt động 4:  Sự thay đổi nhiệt độ của không khí

- GV: Yêu cầu HS đọc kiến thức và quan sát các hình 47,48,49 SGK cho biết:

? Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi nhiệt độ không khí?

- HS: Vị trí gần hay xa biển

          Độ cao

          Vĩ độ địa lí.

?Nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào theo vị trí gần hay xa biển? 

? Tại sao về mùa hạ, những vùng gần biển có không khí mát hơn trong đất liền, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ẩm hơn trong đất liền?

- HS: Do sự tăng giảm t0 của đất và nước khác nhau.

? Tại sao càng cao tokhông khí càng giảm?

- HS: Càng lên cao không khí càng loãng.
Hoạt động 5: Khí áp và các loại gió trên Trái Đất. 

+ GV: Yêu cầu hs đọc sgk/58.

? Khí áp là gì?

? Dụng cụ đo khí áp là gì?

+ HS: Khí áp kế.

? Thế nào là khí áp trung bình chuẩn?

+ HS: Khí áp trung bình chuẩn, ở ngang mặt biển bằng trọng lượng của cột thủy ngân có tiết diện 1 cm2 và cao 760mm.
- Quan sát H.50 sgk/58 cho biết:

? Trên bề mặt Trái Đất có các đai khí áp nào. Phân bố ra sao?
? Các đai áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ nào?
? Các đai áp cao (C) nằm ở những vĩ độ nào?
Hoạt động 6: Gió và các loại hoàn lưu khí quyển. 

- Dựa vào nộng dung sgk và sự hiểu biết của em, cho biết:

? Gió là gì?

+ HS: Không khí luôn chuyển động từ nơi áp cao về nơi áp thấp. Sự chuyển động của không khí sinh ra gió. 

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày, bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. 

- Quan sát H.51 sgk/59, cho biết:

+ Nhóm 1: Ở hai bên xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam về xích đạo là gió gì? Hướng gió?
+ Nhóm 2: Từ khoảng vĩ độ 300 Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam là gió gì?
+ Nhóm 3: Từ khoảng vĩ độ 900 Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm về khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam là gió gì? Hướng gió?

+ Nhóm 4: 

? Vì sao gió Tín phong lại thổi từ khoảng vĩ độ 300 Bắc và Nam về xích đạo?

+ HS: Do sự chênh lệch khí áp giữa áp cao chí tuyến (vĩ độ 30° Bắc và Nam) và áp thấp xích đạo.
? Vì sao gió Tây ôn đới lại thổi từ khoảng vĩ độ 300 Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam?

+ HS: Do sự chênh lệch áp suất giữa áp cao chí tuyến và các áp thấp ôn đới (60° Bắc và Nam).

	1) Thành phần  của không khí 
*Gồm :  Nitơ 78 %., Oxy 21 %, Hơi nước và các khí khác 1%.

* Lượng hơi nước nhỏ, nhưng là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như mây, mưa, sương mù…

2) Các khối khí :

+ Khối khí nóng: Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

+ Khí lạnh: Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

+ Khối khí đại dương :hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

+ Khối khí lục địa: Hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

3) Sự thay đổi nhiệt độ không khí :

a) Nhiệt độ không khí thay đổi tuỳ theo vị trí xa hay gần biển:

     - Nhiệt độ không khí ở những miền nằm gần biển và những miền nằm sâu trong lục địa có sự khác nhau.

b) Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao:

    - Càng lên cao to không khí càng giảm

c) Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ.

    - Không khí ở vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở vùng vĩ độ cao.

4) Khí áp - Các đai khí áp.

 a. Khí áp: là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất. Đơn vị đo khí áp là mm thủy ngân. Dụng cụ đo khí áp là áp kế. Khí áp tb là 760mm thủy ngân.       

b. Các vành đai khí áp trên bề mặt Trái Đất: Phân bố xen kẽ nhau từ Xích Đạo ( 2 cực.

+ Các đai khí áp thấp nằm ở khoảng vĩ độ 00 và khoảng vĩ độ 600 bắc và nam.
+ Các đai khí áp cao nằm ở khoảng vĩ độ 300 và khoảng vĩ độ 900 bắc và nam (cực Bắc và cực Nam)

5) Gió – Các hoàn lưu khí quyển:

a. Gió: Là sự chuyển động của không khí từ nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp.

- Nguyên nhân: do có sự chênh lệch khí áp giữa hai nơi.

* Hoàn lưu khí quyển : Là sự chuyển động của không khí giữa các đai khí áp cao và thấp tạo thành các hệ thống gió thổi vòng tròn.

+ Gió tín phong: Là gió thổi từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc, Nam về xích đạo.

  - Hướng gió: Nửa cầu Bắc hướng Đông Bắc; nửa cầu Nam hướng Đông Nam

+ Gió Tây ôn đới: Là gió thổi từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 600 Bắc, Nam

   - Hướng gió: Nửa cầu Bắc hướng Tây Nam; nửa cầu Nam hướng Tây Bắc

+ Gió Đông cực: Là gió thổi từ khoảng các vĩ độ 900 Bắc, Nam về khoảng vĩ độ 600 Bắc, Nam

  - Hướng gió: Nửa cầu Bắc hướng Đông Bắc; nửa cầu Nam hướng Đông Nam




  4. Tổng kết:  
Câu 1: Nêu thành phần của không khí? Vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí.
Câu 2: Tại sao không khí lại có độ ẩm?

Câu 3: Dựa vào đâu có sự phân chia ra các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục địa?
V. RÚT KINH NGHIỆM.
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